
PHỤ LỤC: BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày 12/5/2025 của UBND xã Ba Động)
Đơn vị tính: triệu đồng

STT Nội dung/danh mục/chủ đầu rư
Mã số dự
án đầu tư

Vốn kế hoạch năm 2025 Ưóc lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 30/5/2025 Ưóc lũy kế thanh toán từ đầu
năm đến hết 30/6/2025
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A PHẦN SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

A.I Vốn NSNN

I Vốn cân đối ngân sách địa phương

Trong đó:

Vốn XDCB tập trung

Vốn xổ số kiến thiết

Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

Vốn NSĐP bổ sung ngoài kế hoạch được giao

II Vốn ngân sách trung ương

Trong đó:

1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

3 Vốn nước ngoài

4 Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao

A.II Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công
lập dành để đầu tư theo quy định

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 8.444,900 0,000 0,000 8.444,900 1.978,480 0,000 0,000 0,000 1.978,480 818,480 1.160,000 0,000 0,000 5.186,880
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B.1 Vốn NSNN 8.444,900 0,000 0,000 8.444,900 1.978,480 0,000 0,000 0,000 1.978,480 818,480 1.160,000 0,000 0,000 5.186,880

I Vốn cân đối NS địa phương (bao gồm cấp xã)

Dự án….1

Dự án….2

II Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

II.1 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 8.444,900 8.444,900 1.978,480 1.978,480 818,480 1.160,000 0,000 5.186,880

1 BTXM đường nhà ông Bùi Bảo Hồng đi bãi Nà thôn Trường An 8091893 439,880 439,880 433,480 433,480 433,480 439,880 439,880

2 Nâng cấp tuyến đường ngã 3 chợ cũ đi cầu treo thôn Tân Long 835,020 835,020 380,000 380,000 80,000 300,000 835,000 835,000

3 Trường Trung học cơ sở Ba Động. Hạng mục: Tường rào và sân nền 1.100,000 1.100,000 0,000 0,000 300,000 300,000

4 Trường Tiểu học Ba Động. Hạng mục: Nhà vệ sinh học sinh và tường rào 1.080,000 1.080,000 0,000 0,000 290,000 290,000

5
BTXM tuyến đường thôn từ ngã 3 nhà ông Bùi Châu đến nhà ông Lê Văn Long
thôn Trường An 230,000 230,000 40,000 40,000 40,000 230,000 230,000

6 Trường Mầm non Ba Động. Hạng mục: Bếp ăn 370,000 370,000 0,000 0,000 200,000 200,000

7 Nối tiếp BTXM đường Ngã 3 chợ cũ đi nhà lưu niệm đồng chí Trần Toại 783,000 783,000 0,000 0,000 300,000 300,000

8 Kiên cố hóa kênh Hố Rồng thôn Suối Loa 720,000 720,000 0,000 0,000 300,000 300,000

9 Nâng cấp đường QL24-cầu Gò Chùa 756,000 756,000 270,000 270,000 70,000 200,000 530,000 530,000

10 BTXM đường xóm Chùa đi nhà ông Có 180,000 180,000 0,000 0,000 180,000 180,000

11 BTXM đường xóm Chùa đi nhà bà Lê 225,000 225,000 0,000 0,000 225,000 225,000

12 KCH kênh Rộc Bầu - đồng Bà Chánh 759,000 759,000 260,000 260,000 50,000 210,000 500,000 500,000

13 Sân nền vỉa hè đường vào Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động 210,000 210,000 130,000 130,000 30,000 100,000 210,000 210,000

14 Nối tiếp BTXM đường nhà ông Bùi Bảo Hồng đi Bãi Nà thôn Trường An 297,000 297,000 200,000 200,000 50,000 150,000 297,000 297,000

15 Nối tiếp BTXM đường QL24 đi nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn 460,000 460,000 265,000 265,000 65,000 200,000 350,000 350,000
II.2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng

bào dân tộc thiểu số và miền núi

Dự án….1

Dự án….2

STT Nội dung/danh mục/chủ đầu rư
Mã số dự
án đầu tư

Vốn kế hoạch năm 2025 Ưóc lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 30/5/2025 Ưóc lũy kế thanh toán từ đầu
năm đến hết 30/6/2025
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